
 

 

UBND TỈNH ĐẮK LẮK 

SỞ Y TẾ 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /TB-SYT Đắk Lắk, ngày        tháng 5 năm 2025 

 

THÔNG BÁO  

Danh sách các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe  

bị thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm  

 

 Từ ngày 26/4/2025 đến ngày 06/5/2025, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk nhận được 

16 Quyết định của Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế về việc thu hồi hiệu lực 

Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm đối với 48 sản phẩm thực phẩm 

bảo vệ sức khoẻ của 16 doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên cả 

nước. 

Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk thông báo danh sách các sản phẩm thực phẩm bảo 

vệ sức khoẻ đã bị Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế thu hồi hiệu lực Giấy tiếp 

nhận đăng ký bản công bố sản phẩm (Danh sách chi tiết đính kèm tại phụ lục) 

để các cơ quan, đơn vị biết và thông tin rộng rãi đến người kinh doanh thực 

phẩm và người tiêu dùng được biết để không kinh doanh, không sử dụng các sản 

phẩm thực phẩm đã bị thu hồi nói trên./. 

 
Nơi nhận:         
- Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Các sở: Công Thương, NN&MT, Công an tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Báo Đắk Lắk; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk; 

- Giám đốc, các Phó Gđ sở; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế; 

- Các tổ chức TMTH-CMNV Sở Y tế; 

- Trang Thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu: VT, ATTP (Bích 01b). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trung Thành 
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Phụ lục 

DANH SÁCH CÁC SẢN PHẨM THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE  

BỊ THU HỒI HIỆU LỰC GIẤY TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM 

(Kèm theo Thông báo số         /TB-SYT ngày       tháng 5 năm 2025 của Sở Y tế) 
 

 

 

 

 

 

 

420.0000000  

 

 

 

Stt Tên sản phẩm Tên cơ sở công bố  Địa chỉ 

Số Giấy tiếp nhận 

đăng ký bản công 

bố; Ngày cấp 

Quyết định thu hồi 

hiệu lực Giấy tiếp nhận 

đăng ký bản công bố 

sản phẩm của Cục An 

toàn thực phẩm 

1 
Thực phẩm bảo vệ sức 

khoẻ De ville 

Công ty TNHH 

Thương mại và Dịch 

vụ Dược phẩm CIC  

Số 9, đường Liên Cơ, 

phường Cầu Diễn, quận 

Nam Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội 

5343/2022/ĐKSP; 

ngày 27/9/2022 

Quyết định số 166/QĐ-

ATTP ngày 26/4/2025  

2 

Thực phẩm bảo vệ sức 

khoẻ VIÊN TRINH 

NỮ HOÀNG CUNG 

CRILIN WOMEN 

HEALTH 

Công ty cổ phần dược 

phẩm Thiên Dược 

Lô F3, đường N5, Khu 

công nghiệp Nam Tân 

Uyên, phường Khánh 

Bình, thị xã Tân Uyên, 

tỉnh Bình Dương 

2320/2021/ĐKSP;  

ngày 16/3/2021 

Quyết định số 167/QĐ-

ATTP ngày 26/4/2025 

3 

Thực phẩm bảo vệ sức 

khoẻ Ong Ti IEN ĂN 

NGỦ 

Công ty TNHH Y 

Dược Tâm Hằng 

Số 04 lô 6 khu nhà ở 

Phùng Khoang, phường 

Trung Văn, quận Nam 

Từ Liêm, thành phố Hà 

Nội 

1960/2023/ĐKSP; 

ngày 01/3/2023 

Quyết định số 168/QĐ-

ATTP ngày 26/4/2025 

4 
Thực phẩm bảo vệ 

sức khoẻ IMUCAN 

Công ty cổ phần 

Sinotic Việt Nam 
409/118/55 Tân Chánh 

Hiệp 13, Tổ 2, phường 

8960/2018/ĐKSP; 

ngày 08/11/2018 

Quyết định số 169/QĐ-

ATTP ngày 26/4/2025 
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Tân Chánh Hiệp, Quận 

12, Thành phố Hồ Chí 

Minh 

5 

Thực phẩm bảo vệ sức 

khỏe Immufort 

Ultraboost Colostrum 

Công ty 

TNHH Ảnh Mới 

Số 08 Nguyễn Huệ, 

phường Bến Nghé, 

Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

6100/2018/ĐKSP;  

ngày 13/9/2018 

Quyết định số 171/QĐ-

ATTP ngày 26/4/2025 

6 

Thực phẩm bảo vệ sức 

khỏe Omega 

CoQ10 

Công ty 

TNHH Ảnh Mới 

Số 08 Nguyễn Huệ, 

phường Bến Nghé, 

Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

2489/2020/ĐKSP;  

ngày 30/3/2020 

Quyết định số 171/QĐ-

ATTP ngày 26/4/2025 

7 

Thực phẩm bảo vệ sức 

khỏe Alpha 

Lipid™ Colostrum 

Capsules 

Công ty 

TNHH Ảnh Mới 

Số 08 Nguyễn Huệ, 

phường Bến Nghé, 

Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

2581/2020/ĐKSP;  

ngày 01/4/2020 

Quyết định số 171/QĐ-

ATTP ngày 26/4/2025 

8 

Thực phẩm bảo vệ sức 

khỏe Alpha 

Lipid™ Colostem™ 

Công ty 

TNHH Ảnh Mới 

Số 08 Nguyễn Huệ, 

phường Bến Nghé, 

Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

3044/2020/ĐKSP;  

ngày 10/4/2020 

Quyết định số 171/QĐ-

ATTP ngày 26/4/2025 

9 

Thực phẩm bảo vệ sức 

khỏe CARB 

BAL Gymnema - Plus 

Capsules 

Công ty 

TNHH Ảnh Mới 

Số 08 Nguyễn Huệ, 

phường Bến Nghé, 

Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

4884/2020/ĐKSP;  

ngày 02/6/2020 

Quyết định số 171/QĐ-

ATTP ngày 26/4/2025 

10 

Thực phẩm bảo vệ sức 

khỏe ALPHA 

LIPID Colostrum 

Công ty 

TNHH Ảnh Mới 

Số 08 Nguyễn Huệ, 

phường Bến Nghé, 

Quận 1, Thành phố Hồ 

962/2021/ĐKSP;  

ngày 29/01/2021 

Quyết định số 171/QĐ-

ATTP ngày 26/4/2025 
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Tablets Chí Minh 

11 

Thực phẩm bảo vệ sức 

khoẻ CODEPECT 

EXTRA 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM 

VINAPHAR 

Thôn An Thọ, xã An 

Khánh, huyện Hoài 

Đức, thành phố Hà Nội 

1312/2022/ĐKSP; 

ngày 15/3/2022 

Quyết định số 183/QĐ-

ATTP ngày 29/4/2025 

12 
Thực phẩm bảo vệ sức 

khoẻ THYROUZIN 

Công ty cổ phần Vắc 

xin và sinh phẩm Nha 

Trang 

26 Hàn Thuyên, phường 

Xương Huân, thành phố 

Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa 

7266/2022/ĐKSP; 

ngày 14/12/2022 

Quyết định số 184/QĐ-

ATTP ngày 29/4/2025 

13 

Thực phẩm bảo vệ sức 

khỏe TRƯỜNG SINH 

AN CỐT ĐAN 

Công Ty TNHH Phát 

Triển Khoa Học Quốc 

Tế Trường Sinh 

583 Võ Văn Kiệt, 

phường Yên Thế, thành 

phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 

4990/2022/ĐKSP; 

ngày 22/8/2022 

Quyết định số 185/QĐ-

ATTP ngày 29/4/2025 

14 

Thực phẩm bảo vệ sức 

khỏe Trường Sinh An 

Thảo Đường 

Công Ty TNHH Phát 

Triển Khoa Học Quốc 

Tế Trường Sinh 

583 Võ Văn Kiệt, 

phường Yên Thế, thành 

phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 

6709/2022/ĐKSP; 

ngày 24/11/2022 

Quyết định số 185/QĐ-

ATTP ngày 29/4/2025 

15 

Thực phẩm bảo vệ sức 

khỏe THIÊN SẮC 

TRƯỜNG SINH 

Công Ty TNHH Phát 

Triển Khoa Học Quốc 

Tế Trường Sinh 

583 Võ Văn Kiệt, 

phường Yên Thế, thành 

phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 

2771/2023/ĐKSP; 

ngày 20/3/2023 

Quyết định số 185/QĐ-

ATTP ngày 29/4/2025 

16 

Thực phẩm bảo vệ sức 

khỏe HOẠT HUYẾT 

TRƯỜNG SINH 

Công Ty TNHH Phát 

Triển Khoa Học Quốc 

Tế Trường Sinh 

583 Võ Văn Kiệt, 

phường Yên Thế, thành 

phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 

758/2023/ĐKSP; 

ngày 18/01/2023 

Quyết định số 185/QĐ-

ATTP ngày 29/4/2025 

17 

Thực phẩm bảo vệ sức 

khỏe VƯƠNG LỰC 

TRƯỜNG SINH 

Công Ty TNHH Phát 

Triển Khoa Học Quốc 

Tế Trường Sinh 

583 Võ Văn Kiệt, 

phường Yên Thế, thành 

phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 

1132/2023/ĐKSP; 

ngày 03/02/2023 

Quyết định số 185/QĐ-

ATTP ngày 29/4/2025 

18 
Thực phẩm bảo vệ sức 

khỏe Viên uống NGỌC 

Công Ty TNHH Phát 

Triển Khoa Học Quốc 

583 Võ Văn Kiệt, 

phường Yên Thế, thành 

7073/2023/ĐKSP; 

ngày 24/9/2023 

Quyết định số 185/QĐ-

ATTP ngày 29/4/2025 
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LINH TRƯỜNG SINH Tế Trường Sinh phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 

19 

Thực phẩm bảo vệ sức 

khỏe RƯỢU BỔ 

VANG HOÀNG GIA 

Công Ty TNHH Phát 

Triển Khoa Học Quốc 

Tế Trường Sinh 

583 Võ Văn Kiệt, 

phường Yên Thế, thành 

phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 

5240/2020/ĐKSP; 

ngày 11/6/2020 

Quyết định số 185/QĐ-

ATTP ngày 29/4/2025 

20 

Thực phẩm bảo vệ sức 

khỏe DẠ THIÊN 

THẢO 

Công Ty TNHH Phát 

Triển Khoa Học Quốc 

Tế Trường Sinh 

583 Võ Văn Kiệt, 

phường Yên Thế, thành 

phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 

3913/2020/ĐKSP; 

ngày 04/5/2020 

Quyết định số 185/QĐ-

ATTP ngày 29/4/2025 

21 
Thực phẩm bảo vệ sức 

khỏe GAMICILINE 

Công Ty TNHH Phát 

Triển Khoa Học Quốc 

Tế Trường Sinh 

583 Võ Văn Kiệt, 

phường Yên Thế, thành 

phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 

2404/2020/ĐKSP; 

ngày 27/3/2020 

Quyết định số 185/QĐ-

ATTP ngày 29/4/2025 

22 
Thực phẩm bảo vệ sức 

khoẻ CODEPECT 

CÔNG TY TRÁCH 

NHIỆM HỮU HẠN 

DƯỢC PHẨM ANH 

DŨNG 

Ấp Thống, xã Hòa 

Hưng, huyện Cái Bè, 

tỉnh Tiền Giang 

50492021/ĐKSP; 

ngày 07/6/2021 

Quyết định số 186/QĐ-

ATTP ngày 29/4/2025 

23 

Thực phẩm bảo vệ sức 

khỏe SURBEX® 

BRAIN BOOST 60 

CÔNG TY TNHH 

ABBOTT 

HEALTHCARE 

VIỆT NAM (tên trước 

đây: CÔNG TY 

TNHH DƯỢC PHẨM 

GLOMED) 

35 Đại lộ Tự Do, KCN 

Việt Nam - Singapore, 

phường An Phú, thành 

phố Thuận An, tỉnh 

Bình Dương 

8128/2018/ĐKSP; 

ngày 13/10/2018 

Quyết định số 187/QĐ-

ATTP ngày 29/4/2025 

24 

Thực phẩm bảo vệ sức 

khỏe SURBEX® 

BRAIN BOOST 80 

CÔNG TY TNHH 

ABBOTT 

HEALTHCARE 

VIỆT NAM (tên trước 

đây: CÔNG TY 

35 Đại lộ Tự Do, KCN 

Việt Nam - Singapore, 

phường An Phú, thành 

phố Thuận An, tỉnh 

Bình Dương 

8589/2018/ĐKSP; 

ngày 29/10/2018 

Quyết định số 187/QĐ-

ATTP ngày 29/4/2025 
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TNHH DƯỢC PHẨM 

GLOMED) 

25 

Thực phẩm bảo vệ sức 

khỏe SURBEX® 

EYE PRO 

CÔNG TY TNHH 

ABBOTT 

HEALTHCARE 

VIỆT NAM (tên trước 

đây: CÔNG TY 

TNHH DƯỢC PHẨM 

GLOMED) 

35 Đại lộ Tự Do, KCN 

Việt Nam - Singapore, 

phường An Phú, thành 

phố Thuận An, tỉnh 

Bình Dương 

6412/2019/ĐKSP; 

ngày 05/6/2019 

Quyết định số 187/QĐ-

ATTP ngày 29/4/2025 

26 

Thực phẩm bảo vệ sức 

khỏe SURBEX® 

NATURAL LIVER 

BOOST 

CÔNG TY TNHH 

ABBOTT 

HEALTHCARE 

VIỆT NAM (tên trước 

đây: CÔNG TY 

TNHH DƯỢC PHẨM 

GLOMED) 

35 Đại lộ Tự Do, KCN 

Việt Nam - Singapore, 

phường An Phú, thành 

phố Thuận An, tỉnh 

Bình Dương 

8779/2019/ĐKSP; 

ngày 11/7/2019 

Quyết định số 187/QĐ-

ATTP ngày 29/4/2025 

27 

Thực phẩm bảo vệ sức 

khỏe SURBEX ® 

NATURAL MEN 

VITALITY 

CÔNG TY TNHH 

ABBOTT 

HEALTHCARE 

VIỆT NAM (tên trước 

đây: CÔNG TY 

TNHH DƯỢC PHẨM 

GLOMED) 

35 Đại lộ Tự Do, KCN 

Việt Nam - Singapore, 

phường An Phú, thành 

phố Thuận An, tỉnh 

Bình Dương 

8780/2019/ĐKSP; 

ngày 11/7/2019 

Quyết định số 187/QĐ-

ATTP ngày 29/4/2025 

28 

Thực phẩm bảo vệ sức 

khỏe SURBEX ® 

NATURAL MEN 

CÔNG TY TNHH 

ABBOTT 

HEALTHCARE 

35 Đại lộ Tự Do, KCN 

Việt Nam - Singapore, 

phường An Phú, thành 

8781/2019/ĐKSP; 

ngày 11/7/2019 

Quyết định số 187/QĐ-

ATTP ngày 29/4/2025 



6 

 

 

VIỆT NAM (tên trước 

đây: CÔNG TY 

TNHH DƯỢC PHẨM 

GLOMED) 

phố Thuận An, tỉnh 

Bình Dương 

29 

Thực phẩm bảo vệ sức 

khỏe SURBEX ® 

SKIN BEAUTIFIER 

CÔNG TY TNHH 

ABBOTT 

HEALTHCARE 

VIỆT NAM (tên trước 

đây: CÔNG TY 

TNHH DƯỢC PHẨM 

GLOMED) 

35 Đại lộ Tự Do, KCN 

Việt Nam - Singapore, 

phường An Phú, thành 

phố Thuận An, tỉnh 

Bình Dương 

8785/2019/ĐKSP; 

ngày 11/7/2019 

Quyết định số 187/QĐ-

ATTP ngày 29/4/2025 

30 

Thực phẩm bảo vệ sức 

khỏe SURBEX ® 

HEART 

CÔNG TY TNHH 

ABBOTT 

HEALTHCARE 

VIỆT NAM (tên trước 

đây: CÔNG TY 

TNHH DƯỢC PHẨM 

GLOMED) 

35 Đại lộ Tự Do, KCN 

Việt Nam - Singapore, 

phường An Phú, thành 

phố Thuận An, tỉnh 

Bình Dương 

8786/2019/ĐKSP; 

ngày 11/7/2019 

Quyết định số 187/QĐ-

ATTP ngày 29/4/2025 

31 

Thực phẩm bảo vệ sức 

khỏe SURBEX ® 

NATURAL 

CORDYCEPS 

CÔNG TY TNHH 

ABBOTT 

HEALTHCARE 

VIỆT NAM (tên trước 

đây: CÔNG TY 

TNHH DƯỢC PHẨM 

GLOMED) 

35 Đại lộ Tự Do, KCN 

Việt Nam - Singapore, 

phường An Phú, thành 

phố Thuận An, tỉnh 

Bình Dương 

8816/2019/ĐKSP; 

ngày 11/7/2019 

Quyết định số 187/QĐ-

ATTP ngày 29/4/2025 

32 Thực phẩm bảo vệ sức CÔNG TY TNHH 35 Đại lộ Tự Do, KCN 8818/2019/ĐKSP; Quyết định số 187/QĐ-
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khỏe SURBEX® 

WOMEN 

ABBOTT 

HEALTHCARE 

VIỆT NAM (tên trước 

đây: CÔNG TY 

TNHH DƯỢC PHẨM 

GLOMED) 

Việt Nam - Singapore, 

phường An Phú, thành 

phố Thuận An, tỉnh 

Bình Dương 

ngày 11/7/2019 ATTP ngày 29/4/2025 

33 

Thực phẩm bảo vệ sức 

khỏe SURBEX® 

CURCUMIN PLUS 

CÔNG TY TNHH 

ABBOTT 

HEALTHCARE 

VIỆT NAM (tên trước 

đây: CÔNG TY 

TNHH DƯỢC PHẨM 

GLOMED) 

35 Đại lộ Tự Do, KCN 

Việt Nam - Singapore, 

phường An Phú, thành 

phố Thuận An, tỉnh 

Bình Dương 

8834/2019/ĐKSP; 

ngày 11/7/2019 

Quyết định số 187/QĐ-

ATTP ngày 29/4/2025 

34 

Thực phẩm bảo vệ sức 

khỏe SURBEX ® 

NATURAL LINGZHI 

CÔNG TY TNHH 

ABBOTT 

HEALTHCARE 

VIỆT NAM (tên trước 

đây: CÔNG TY 

TNHH DƯỢC PHẨM 

GLOMED) 

35 Đại lộ Tự Do, KCN 

Việt Nam - Singapore, 

phường An Phú, thành 

phố Thuận An, tỉnh 

Bình Dương 

8874/2019/ĐKSP; 

ngày 12/7/2019 

Quyết định số 187/QĐ-

ATTP ngày 29/4/2025 

35 

Thực phẩm bảo vệ sức 

khỏe SURBEX® 

NATURAL GINKO 

BACOPA 

CÔNG TY TNHH 

ABBOTT 

HEALTHCARE 

VIỆT NAM (tên trước 

đây: CÔNG TY 

TNHH DƯỢC PHẨM 

GLOMED) 

35 Đại lộ Tự Do, KCN 

Việt Nam - Singapore, 

phường An Phú, thành 

phố Thuận An, tỉnh 

Bình Dương 

9232/2019/ĐKSP; 

ngày 26/7/2019 

Quyết định số 187/QĐ-

ATTP ngày 29/4/2025 
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36 

Thực phẩm bảo vệ sức 

khỏe SURBEX ® 

NATURAL REVIVAL 

CÔNG TY TNHH 

ABBOTT 

HEALTHCARE 

VIỆT NAM (tên trước 

đây: CÔNG TY 

TNHH DƯỢC PHẨM 

GLOMED) 

35 Đại lộ Tự Do, KCN 

Việt Nam - Singapore, 

phường An Phú, thành 

phố Thuận An, tỉnh 

Bình Dương 

9789/2019/ĐKSP; 

ngày 15/8/2019 

Quyết định số 187/QĐ-

ATTP ngày 29/4/2025 

37 

Thực phẩm bảo vệ sức 

khỏe SURBEX ® 

NATURAL 

URABEAT 

CÔNG TY TNHH 

ABBOTT 

HEALTHCARE 

VIỆT NAM (tên trước 

đây: CÔNG TY 

TNHH DƯỢC PHẨM 

GLOMED) 

35 Đại lộ Tự Do, KCN 

Việt Nam - Singapore, 

phường An Phú, thành 

phố Thuận An, tỉnh 

Bình Dương 

10201/2019/ĐKSP; 

ngày 29/8/2019 

Quyết định số 187/QĐ-

ATTP ngày 29/4/2025 

38 

Thực phẩm bảo vệ sức 

khỏe SURBEX ® 

NATURAL LIPRO 

CÔNG TY TNHH 

ABBOTT 

HEALTHCARE 

VIỆT NAM (tên trước 

đây: CÔNG TY 

TNHH DƯỢC PHẨM 

GLOMED) 

35 Đại lộ Tự Do, KCN 

Việt Nam - Singapore, 

phường An Phú, thành 

phố Thuận An, tỉnh 

Bình Dương 

10482/2019/ĐKSP; 

ngày 09/9/2019 

Quyết định số 187/QĐ-

ATTP ngày 29/4/2025 

39 

Thực phẩm bảo vệ sức 

khỏe SURBEX® MEN 

POWER 

CÔNG TY TNHH 

ABBOTT 

HEALTHCARE 

VIỆT NAM (tên trước 

đây: CÔNG TY 

TNHH DƯỢC PHẨM 

35 Đại lộ Tự Do, KCN 

Việt Nam - Singapore, 

phường An Phú, thành 

phố Thuận An, tỉnh 

Bình Dương 

13406/2019/ĐKSP; 

ngày 12/12/2019 

Quyết định số 187/QĐ-

ATTP ngày 29/4/2025 
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GLOMED) 

40 

Thực phẩm bảo vệ sức 

khỏe SURBEX 

NATURAL HAIR 

CÔNG TY TNHH 

ABBOTT 

HEALTHCARE 

VIỆT NAM (tên trước 

đây: CÔNG TY 

TNHH DƯỢC PHẨM 

GLOMED) 

35 Đại lộ Tự Do, KCN 

Việt Nam - Singapore, 

phường An Phú, thành 

phố Thuận An, tỉnh 

Bình Dương 

3207/2021/ĐKSP; 

ngày 09/4/2021 

Quyết định số 187/QĐ-

ATTP ngày 29/4/2025 

41 

Thực phẩm bảo vệ sức 

khỏe Trà thảo mộc Vy 

& Tea 

CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH VIÊN 

DỊCH VỤ THƯƠNG 

MẠI HÀ VY 

Số nhà 45, Tổ 1, Quốc 

lộ 14, thôn Sơn Hiệp, xã 

Thọ Sơn, huyện Bù 

Đăng, tỉnh Bình Phước 

1179/2018/ĐKSP; 

ngày 09/4/2018 

Quyết định số 192/QĐ-

ATTP ngày 06/5/2025 

42 
Thực phẩm bảo vệ sức 

khỏe Đào Hoa Ngọc 

CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH VIÊN 

DỊCH VỤ THƯƠNG 

MẠI HÀ VY 

Số nhà 45, Tổ 1, Quốc 

lộ 14, thôn Sơn Hiệp, xã 

Thọ Sơn, huyện Bù 

Đăng, tỉnh Bình Phước 

320/2018/ĐKSP; 

ngày 21/3/2018 

Quyết định số 192/QĐ-

ATTP ngày 06/5/2025 

43 
Thực phẩm bảo vệ sức 

khỏe Smen 

CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH VIÊN 

DỊCH VỤ THƯƠNG 

MẠI HÀ VY 

Số nhà 45, Tổ 1, Quốc 

lộ 14, thôn Sơn Hiệp, xã 

Thọ Sơn, huyện Bù 

Đăng, tỉnh Bình Phước 

9413/2019/ĐKSP; 

ngày 05/8/2019 

Quyết định số 192/QĐ-

ATTP ngày 06/5/2025 

44 

Thực phẩm bảo vệ sức 

khoẻ ÍCH GIÁP 

VƯƠNG GOLD 

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI 

AKOPHA PHÁP 

Số 11, ngách 45 ngõ 68 

phố Triều Khúc, xã Tân 

Triều, huyện Thanh Trì, 

thành phố Hà Nội 

5532/2024/ĐKSP; 

ngày 27/7/2024 

Quyết định số 193/QĐ-

ATTP ngày 06/5/2025 

45 
Thực phẩm bảo vệ sức 

khoẻ Synteract Mom's 

Công ty Cổ phần Con 

Cưng 
101-103 Trần Quang 

Khải, phường Tân Định, 

236/2022/ĐKSP; 

ngày 16/01/2022 

Quyết định số 194/QĐ-

ATTP ngày 06/5/2025 
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Iron Up Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

46 
Thực phẩm bảo vệ sức 

khoẻ Hàu biển OB 

CÔNG TY TNHH 

GROW GREEN AZ 

Số 8, ngách 78 ngõ 

Giáp Bát, phường Giáp 

Bát, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội 

5040/2021/ĐKSP; 

ngày 07/6/2021 

Quyết định số 195/QĐ-

ATTP ngày 06/5/2025 

47 
Thực phẩm bảo vệ sức 

khoẻ Litho Calcium 

CÔNG TY TNHH 

HOREN VIỆT NAM 

Số 8, ngõ 191 Phạm 

Văn Đồng, phường 

Xuân Đỉnh, quận Bắc 

Từ Liêm, thành phố Hà 

Nội 

9130/2023/ĐKSP; 

ngày 13/12/2023 

Quyết định số 196/QĐ-

ATTP ngày 06/5/2025 

48 

Thực phẩm bảo vệ sức 

khoẻ DHC MULTI 

VITAMINS 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

BELIE 

Số 81, phố Thái Thịnh, 

phường Thịnh Quang, 

quận Đống Đa, thành 

phố Hà Nội   

5361/2019/ĐKSP; 

ngày 17/5/2019 

Quyết định số 197/QĐ-

ATTP ngày 06/5/2025 

Tổng cộng: 48 sản phẩm của 16 doanh nghiệp 
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